
DANH SÁCH CÁC NHÀ TÀI TRỢ /LIST OF DONORS
Thời gian: Quý III năm 2019/Duration: Quarter III, 2019

STT Tên nhà tài trợ/Name of donor

Số tiền/ 
Amount of 

money
 (VND)

Ngày ủng hộ
/Date Mục đích ủng hộ/Purpose of donation

1 Bùi Thị Sửu 21.800.000 7/1/2019 Tài trợ chung cho Quỹ
2 Đinh Thị Liên 21.800.000 7/8/2019 Tài trợ chung cho Quỹ
3 Công ty TNHH Mía đường Nghệ An 200.000.000 7/9/2019 Tài trợ chương trình NASU-QUỸ VÌ TẦM VÓC VIỆT VÌ TƯƠNG LAI 2019
4 Trần Song Hà 231.400.000 7/17/2019 Tài trợ chung cho Quỹ
5 Trần Thị Thương (Khối đầu tư NH TMCP Bắc Á) 1.000.000 7/22/2019 Tài trợ chung cho Quỹ
6 Dương Nguyên Dạ Oanh 480.000 7/24/2019 Tài trợ cho chương trình Sữa dinh dưỡng cho trẻ truyền hóa chất
7 Dương Nguyên Dạ Oanh 130.000 7/25/2019 Tài trợ cho chương trình Sữa dinh dưỡng cho trẻ truyền hóa chất
8 Chị Nga (Ngân hàng Bắc Á) 311.000 7/25/2019 Tài trợ cho chương trình Sữa dinh dưỡng cho trẻ truyền hóa chất
9 Vũ Thu Hằng và các nhà hảo tâm 28.000.000 8/13/2019 Tài trợ chung cho Quỹ

10 Phạm Thị Phương 50.000 8/13/2019 Tài trợ cho chương trình Sữa dinh dưỡng cho trẻ truyền hóa chất
11 Phan Thị Vân Anh và Nguyễn Thị Minh 600.000 8/13/2019 Tài trợ chương trình Ngày hội đọc sách Yên Thành
12 Phan Thị Lý 300.000 8/13/2019 Tài trợ chương trình Ngày hội đọc sách Yên Thành
13 Đào Thị Như 300.000 8/14/2019 Tài trợ chương trình Ngày hội đọc sách Yên Thành
14 Nhà tài trợ ẩn danh 300.000 8/14/2019 Tài trợ chương trình Ngày hội đọc sách Yên Thành
15 Nguyễn Thị Như Hải 300.000 8/15/2019 Tài trợ chương trình Ngày hội đọc sách Yên Thành
16 Trần Quang Tuệ 300.000 8/15/2019 Tài trợ chương trình Ngày hội đọc sách Yên Thành
17 Daiichi-Life 30.000.000 8/15/2019 Tài trợ Dự án Hỗ trợ sinh viên
18 Trang Giang Hong THMF 900.000 8/15/2019 Tài trợ chương trình Ngày hội đọc sách Yên Thành
19 Nguyễn Thị Thùy Giang 300.000 8/19/2019 Tài trợ chương trình Ngày hội đọc sách Yên Thành
20 Nguyễn Văn Thành 300.000 8/19/2019 Tài trợ chương trình Ngày hội đọc sách Yên Thành
21 Nguyễn Thanh Thương 300.000 8/20/2019 Tài trợ chương trình Ngày hội đọc sách Yên Thành
22 Lã Minh Nam 500.000 8/20/2019 Tài trợ chương trình Ngày hội đọc sách Yên Thành
23 Nguyễn Thị Xuân 300.000 8/20/2019 Tài trợ chương trình Ngày hội đọc sách Yên Thành
24 Trần Thị Tâm 300.000 8/20/2019 Tài trợ chương trình Ngày hội đọc sách Yên Thành
25 Bùi Thị Minh Thơm 300.000 8/22/2019 Tài trợ chương trình Ngày hội đọc sách Yên Thành
26 Công ty CP Lâm nghiệp Tháng Năm 3.000.000 8/22/2019 Tài trợ chương trình Ngày hội đọc sách Yên Thành
27 Nguyễn Thị Dung 300.000 8/27/2019 Tài trợ chương trình Ngày hội đọc sách Yên Thành
28 Phạm Văn Sửu 300.000 8/27/2019 Tài trợ chương trình Ngày hội đọc sách Yên Thành
29 TH School 5.000.000 8/27/2019 Tài trợ chung cho Quỹ



30 Trần Thị Mỹ 300.000 8/27/2019 Tài trợ chương trình Ngày hội đọc sách Yên Thành
31 Nguyễn Vũ Trâm Anh 300.000 8/28/2019 Tài trợ chương trình Ngày hội đọc sách Yên Thành
32 Trần Thị Đức Hiền 300.000 8/28/2019 Tài trợ chương trình Ngày hội đọc sách Yên Thành
33 Công ty TNHH Sách Panda 1.000.000 8/29/2019 Tài trợ chung cho Quỹ
34 Phan Thị Tú 300.000 8/30/2019 Tài trợ chương trình Ngày hội đọc sách Yên Thành
35 Minh Đỗ 7.000.000 9/4/2019 Tài trợ chung cho Quỹ
36 Hoàng Thanh Hà 143.000 9/5/2019 Tài trợ cho chương trình Sữa dinh dưỡng cho trẻ truyền hóa chất
37 Hoàng Văn Quý 300.000 9/6/2019 Tài trợ chương trình Ngày hội đọc sách Yên Thành
38 Vũ Văn Mạnh 300.000 9/9/2019 Tài trợ chương trình Ngày hội đọc sách Yên Thành
39 Phạm Thế Đông 300.000 9/11/2019 Tài trợ chương trình Ngày hội đọc sách Yên Thành
40 Ngân hàng TMCP Bắc Á 500.000.000 9/12/2019 Tài trợ chung cho Quỹ
41 Lê Đình Minh 300.000 9/13/2019 Tài trợ chương trình Ngày hội đọc sách Yên Thành
42 Vũ Thu Hằng 5.000.000 9/21/2019 Tài trợ cho chương trình Sữa dinh dưỡng cho trẻ truyền hóa chất
43 DKT International 52.400.000 9/25/2019 Tài trợ dự án Vì mẹ và bé 2019
44 Khổng Thái Cường 165.000 9/26/2019 Tài trợ cho chương trình Sữa dinh dưỡng cho trẻ truyền hóa chất
45 Chị My (Khối Marcom - Ngân hàng Bắc Á) 50.000 9/26/2019 Tài trợ cho chương trình Sữa dinh dưỡng cho trẻ truyền hóa chất
46 Trần Hồng Điệp 40.000 9/27/2019 Tài trợ cho chương trình Sữa dinh dưỡng cho trẻ truyền hóa chất
47 Hải Hà 200.000 9/27/2019 Tài trợ cho chương trình Sữa dinh dưỡng cho trẻ truyền hóa chất
48 Chị Ngân (Ban pháp chế - Ngân hàng Bắc Á) 155.000 9/27/2019 Tài trợ cho chương trình Sữa dinh dưỡng cho trẻ truyền hóa chất
49 Nhà tài trợ ẩn danh 200.000 9/30/2019 Tài trợ cho chương trình Sữa dinh dưỡng cho trẻ truyền hóa chất

TỔNG 1.117.624.000


